


















UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:  660 /BC-STP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày  25  tháng 11 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện chức năng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật (QPPL), Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

- Tên dự thảo văn bản: Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo 

nghề theo Thỏa thuận phát triển dự án giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Samsung Electronics và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan trình văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: không. 

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: ngày 25/11/2024 kèm theo Công văn số 

5226/SKHĐT-KTN  ngày 25/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định: đảm bảo quy định. 

Phần thứ nhất 

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

1. Phạm vi điều chỉnh: phù hợp. 

2. Đối tượng áp dụng 

Dự thảo là cơ sở pháp lý để thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề của 

người lao động cho các Công ty theo Thỏa thuận phát triển dự án giữa Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên (Thỏa thuận). 

Theo Điều 33 Thỏa thuận thì Bên B (Ủy ban nhân dân tỉnh) sẽ "hỗ trợ đào 

tạo nghề và tuyển dụng cho người lao động khoảng 500.000VNĐ/người lao 

động địa phương từ nguồn kinh phí của mình sau khi Công ty đã tuyển dụng và 

sử dụng ổn định"  đối với lao động phổ thông (33.1); "hỗ trợ khoảng 

500.000VNĐ/người để đào tạo nghề sau khi Công ty đã tuyển dụng và sử dụng 

ổn định" đối với công nhân kỹ thuật (33.2). Tại Điều 1 Thỏa thuận định nghĩa 

"Công ty có nghĩa là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái 

Nguyên, một Công ty do Bên A, trực tiếp hoặc thông qua SAPL, đầu tư và thành 

lập tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam". 

Theo Điều 5 Thỏa thuận, các quyền và lợi ích tại Thỏa thuận cũng được áp 

dụng cho bất kỳ các Công ty Vệ tinh của Bên A mà sẽ đầu tư, thành lập trong 
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khuôn viên Tổ hợp Công nghệ cao Samsung Thái Nguyên. Tại Điều 1 Thỏa 

thuận định nghĩa "Công ty Vệ tinh có nghĩa là bất kỳ công ty nào được thành lập 

bởi Tập đoàn Samsung và/hoặc các chủ đầu tư khác trong khuôn viên Tổ hợp 

Công nghệ cao Samsung Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái 

Nguyên, mà cung cấp nguyên vật liệu, bộ phận, phụ tùng và bán thành phẩm và 

các dịch vụ có liên quan cho Công ty". 

Như vậy, sẽ có 2 nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tại dự 

thảo nghị quyết là: 

(1) Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. 

(2) Các Công ty Vệ tinh trong khuôn viên Tổ hợp Công nghệ cao Samsung 

Thái Nguyên tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên, mà cung cấp 

nguyên vật liệu, bộ phận, phụ tùng và bán thành phẩm và các dịch vụ có liên 

quan cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. 

Do đó, để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng của dự thảo, sự thống nhất với 

Thỏa thuận đã ký kết, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh quy định 

đối tượng áp dụng theo hướng như sau: 

"a) Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên; 

b) Các công ty trong Tổ hợp Công nghệ cao Samsung Thái Nguyên tại Khu 

công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên cung cấp nguyên vật liệu, bộ phận, 

phụ tùng, bán thành phẩm và các dịch vụ có liên quan cho Công ty TNHH 

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc hỗ trợ kinh phí 

đào tạo nghề theo Thỏa thuận phát triển dự án giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Samsung Electronics và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.". 

II. SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, 

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC; TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP, TÍNH 

THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN VỚI HỆ THỐNG PHÁP 

LUẬT 

1. Thẩm quyền ban hành 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. 

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 

2015. 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí 

đào tạo nghề theo Thỏa thuận phát triển dự án giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Samsung Electronics và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là đúng thẩm quyền. 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Việc thu hút đầu tư nước ngoài mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc 

gia, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra nhiều việc làm cho người dân. 

Các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến được chuyển giao, đồng thời mở rộng thị 

trường và cải thiện phương thức quản lý. Ngoài ra, nguồn thu từ đầu tư nước 

ngoài cũng bổ sung đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng vào 
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sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, việc xây dựng, hoàn thiện thể 

chế, chính sách có liên quan đến đầu tư nước ngoài phù hợp xu hướng phát triển, 

tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hoà với các cam kết quốc tế, bảo 

đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao là một 

nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh đó, ngày 17/3/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh và Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Samsung Electronics đã ký kết Thỏa thuận phát triển dự án sản 

xuất điện thoại di động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics 

tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, trong đó có các nội dung về hỗ trợ đào tạo nghề 

cho người lao động. Theo khoản 3 Điều 18 Hiệp định số 82/2004/LPQT ngày 

16/8/2004 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 

phủ Đại Hàn Dân Quốc về khuyến khích và bảo hộ đầu tư quy định: "Mỗi Bên 

Ký kết sẽ tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào khác mà Bên Ký kết đó đã thỏa thuận liên 

quan đến đầu tư của các nhà đầu tư Bên Ký kết kia trên lãnh thổ nước mình". 

Do đó, việc tham mưu ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí 

đào tạo nghề theo Thỏa thuận phát triển dự án giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Samsung Electronics và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhằm tạo cơ sở 

pháp lý để thực hiện hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề của người lao động cho các 

Công ty theo Thỏa thuận là cần thiết và phù hợp. 

3. Căn cứ ban hành 

- Đối với Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc, 

đề nghị ghi cụ thể như sau: Hiệp định số 82/2004/LPQT ngày 16/08/2004 giữa 

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn 

Dân Quốc về khuyến khích và bảo hộ đầu tư; 

- Đối với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc: theo quy định 

tại Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL: 

“Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 

cao hơn”. Do đó, việc sử dụng Hiệp định thương mại tự do giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc 

ngày 05/5/2015 làm căn cứ ban hành Nghị quyết là không phù hợp (do không 

phải là văn bản QPPL).  

4. Sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước 

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư nước ngoài ngày càng sôi động, 

nhiều tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp lớn với công nghệ hiện đại đầu tư vào 

nước ta; quy mô vốn và chất lượng dự án tăng, góp phần tạo việc làm, thu nhập 

cho người lao động; nâng cao trình độ, năng lực sản xuất; tăng thu ngân sách 

nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới 

mô hình tăng trưởng; nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Do 

đó, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài là một nội 

dung được Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. 
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Tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định 

hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu 

tư nước ngoài, một trong những nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu được đặt ra là 

hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư, trong đó cần "Đổi mới cơ chế, 

chính sách ưu đãi đầu tư; xây dựng, bổ sung cơ chế khuyến khích đối với các 

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt cam kết". 

Ngày 02/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 667/QĐ-

TTg Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2030, 

theo đó, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế về thể chế là "Bảo đảm môi 

trường đầu tư, pháp luật ổn định, thống nhất, đồng bộ và ngày càng hoàn thiện 

thích ứng kịp thời với vấn đề mới, xử lý được các bất cập để nâng cao chất 

lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài". 

Từ những phân tích trên, cơ quan thẩm định đánh giá, việc xây dựng, ban 

hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề theo Thỏa thuận phát 

triển dự án giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics và Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên là phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách của Nhà nước. 

5. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với 

hệ thống pháp luật hiện hành 

- Về điều kiện hỗ trợ 

Để đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, dễ thực hiện của văn bản QPPL, đề 

nghị thay đổi cụm từ "Các công ty được thành lập theo Thỏa thuận phát triển dự 

án" thành "Các công ty quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này" 

(khi được chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định tại quy định đối tượng áp dụng); 

đồng thời tách các điều kiện hỗ trợ tại khoản 1 Điều 3 dự thảo thành các điểm 

riêng. Có thể nghiên cứu chỉnh sửa theo hướng như sau: 

"1. Điều kiện hỗ trợ 

Hỗ trợ cho các công ty quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 

này sử dụng người lao động đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có đăng ký thường trú tại tỉnh Thái Nguyên; 

b) Có thời gian làm việc tại công ty từ 01 năm trở lên kể từ ngày Nghị 

quyết này có hiệu lực thi hành.". 

- Việc áp dụng điều kiện hỗ trợ 

Tại khoản 1 Điều 3 dự thảo quy định hỗ trợ cho các công ty sử dụng người 

lao động có thời gian làm việc từ 01 năm trở lên kể từ ngày Nghị quyết này có 

hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, tại thời điểm các công ty đề nghị hỗ trợ, người lao 

động đó không còn làm việc tại công ty thì việc hỗ trợ có được thực hiện hay 

không? Nội dung này đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ. Trường hợp 

xác định chỉ hỗ trợ khi người lao động vẫn còn làm việc tại thời điểm các công 

ty đề nghị hỗ trợ, đề nghị bổ sung quy định này tại điều kiện hỗ trợ. 
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- Ngoài ra, để thuận lợi trong quá trình thi hành văn bản, đề nghị cơ quan 

soạn thảo bổ sung quy định để quy định rõ việc hỗ trợ chi phí đào tạo theo Nghị 

quyết chỉ được thực hiện 01 lần đối với mỗi lao động đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện hỗ trợ. 

6. Về hiệu lực thi hành 

Dự thảo chưa dự kiến thời điểm có hiệu lực của văn bản.  

Để đáp ứng được  yêu  cầu quy định  tại  khoản 1 Điều  38  Nghị định  số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL: “Cơ quan chủ trì soạn thảo 

phải dự kiến cụ thể ngày có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở bảo đảm đủ thời gian để các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có điều kiện tiếp cận văn bản, các đối tượng thi hành có 

điều kiện chuẩn bị thi hành văn bản”. Đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu 

trình dự kiến thời gian có hiệu lực phù hợp với quy định trên.  

7. Về nơi nhận văn bản 

Phù hợp. 

8. Việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và nguồn lực, điều kiện đảm 

bảo thi hành văn bản 

- Các nội dung của dự thảo không đặt vấn đề phân biệt giới trong quá trình 

thực thi nên không cần thiết phải xây dựng các điều khoản riêng để lồng ghép 

vấn đề bình đẳng giới. 

- Nguồn lực để đảm bảo thực hiện Nghị quyết được bố trí từ kinh phí 

ngân sách nhà nước. 

III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị trình bày văn bản theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP (ví dụ: ghi rõ 

ngày, tháng, năm ban hành văn bản đối với các văn bản phần căn cứ ban hành; 

đánh số dự thảo theo quy định; số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng chữ số 

Ả Rập, không dùng ký hiệu gạch ngang (-)...). 

Về các biểu mẫu liên quan, ngày 25/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP. Theo đó, nghị định quy định việc bổ sung 03 mẫu vào Phụ 

lục V; thay thế 04 mẫu gồm: Mẫu số 42 Phụ lục I, Mẫu số 01, 02, 03 Phụ lục V. 

Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các biểu mẫu tại hồ sơ trình dự thảo để có sự 

điều chỉnh cho phù hợp. 

Phần thứ hai 

KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật 
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- Đề nghị xây dựng văn bản: đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận 

tại văn bản số 495/HĐND-VP ngày 25/10/2024 của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn 

bản: đã được thực hiện theo quy định (văn bản số 4637/SKHĐT-KTN ngày 

26/10/2024).  

- Về đăng thông tin về nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy 

ban nhân dân tỉnh: đã được thực hiện theo quy định (từ ngày 25/10/2024 đến 

ngày 24/11/2024). 

2. Về điều kiện trình dự thảo 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Nghiên cứu, phân tích, tiếp thu ý kiến thẩm định để tham mưu cho phù 

hợp với các quy định hiện hành và điều kiện cụ thể của địa phương. 

+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, tham mưu cho Uỷ 

ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh 

lý đến Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 121 Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015 ( được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Luật Ban hành văn bản 

QPPL luật sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

- Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tham mưu, đối chiếu 

các nội dung trình dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất 

trong hệ thống pháp luật. 

- Dự thảo đã thực hiện đảm bảo các quy trình; các nội dung thẩm định phải 

được tiếp thu, giải trình theo quy định. Sau khi có báo cáo giải trình, tiếp thu ý 

kiến thẩm định, dự thảo đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về hỗ 

trợ kinh phí đào tạo nghề theo Thỏa thuận phát triển dự án giữa Công ty trách 

nhiệm hữu hạn Samsung Electronics và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tham mưu); 

- Giám đốc; 

- Phó GĐ (đ/c Sơn); 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 
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